
DATE / Ngày: 07/07/2020

STT NAME / HỌ & TÊN PROVINCE / WARD

M / NAM F / NỮ TỈNH / QUẬN MP MT

1 NGUYỄN HUỲNH HOA 1947 AN GIANG 20.5

2 LÊ THỊ BÉ 1960 AN GIANG 20.5

3 TRẦN VĂN KHANH 1957 BẾN TRE 20.0

4 TRẦN THỊ LUYẾN 1950 BẾN TRE 20.5

5 NGUYỄN THỊ CHỈNH 1954 BẾN TRE 20.5

6 NGUYỄN THỊ RỈ 1947 BẾN TRE 22.0

7 TRẦN THỊ LỆ 1961 BẾN TRE 19.5

8 TRẦN CU 1959 BẾN TRE 17.5

9 LÊ VĂN VINH 1947 BẾN TRE 21.5

10 CAO VĂN HOÀNH 1953 BẾN TRE 22.0

11 THÁI LÍP 1944 BẾN TRE 20.0

12 NGUYỄN VĂN HẢI 1957 BẾN TRE 21.0

13 NGUYỄN THỊ BÉ 1945 BẾN TRE 20.5

14 LÊ THỊ DŨ 1941 BẾN TRE 25.0

15 VÕ THỊ HOÀNG 1966 BẾN TRE 23.0

16 HỒ THỊ KIM HOA 1945 BẾN TRE 22.0

17 ĐỖ THỊ THIỂU 1945 BẾN TRE 18.0

18 NGUYỄN VĂN SỈ 1960 BẾN TRE 20.0

19 TRỊNH VĂN HOÀNG 1966 BẾN TRE 23.0

20 NGUYỄN THỊ GÁI 1962 BÌNH DƯƠNG 20.5

21 NGUYỄN THỊ LIỄU 1956 BÌNH DƯƠNG 22.0

22 VÕ THỊ TUYẾT 1953 BÌNH DƯƠNG 16.5

23 TRƯƠNG ĐẠI SƠN 1955 BÌNH TÂN 24.0

24 SI A MAN 1955 BÌNH THẠNH 18.5

25 TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 1966 CẦN THƠ 17.5

26 TỐNG THỊ SINH 1951 ĐỒNG NAI 19.0

27 PHẠM NGỌC THU NGA 1964 ĐỒNG NAI 20.5

28 HỒ NGỌC MÙI 1954 ĐỒNG NAI 23.5

29 NGÔ VĂN PHƯỚC 1957 ĐỒNG NAI 20.0
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30 NGUYỄN THỊ TÚ 1940 ĐỒNG NAI 20.5

31 LÊ THỊ LANG 1948 ĐỒNG NAI 17.5

32 NGUYỄN THỊ MỸ ĐƠN 1956 ĐỒNG NAI 23.0

33 LÊ NGỌC PHƯỢNG 1961 ĐỒNG NAI 19.0

34 TRẦN NGỌC PHÚ 1967 ĐỒNG NAI 22.5

35 LÊ VĂN ĐỰC 1948 ĐỒNG NAI 19.0

36 NGUYỄN VĂN QUYỀN 1938 ĐỒNG NAI 22.0

37 NGÔ NGỌC NGHĨA 1982 ĐỒNG NAI 19.0

38 VÕ THỊ THANH CÚC 1952 ĐỒNG NAI 22.0

39 TRẦN THỊ LÙNG 1960 ĐỒNG NAI 9.0

40 HUỲNH THỊ HAI 1946 ĐỒNG NAI 23.0

41 LÊ MINH QUÍ 1959 ĐỒNG NAI 25.0

42 GIÁP VĂN VĨNH 1955 ĐỒNG NAI 4.0

43 PHAN QUỐC TUẤN 1977 ĐỒNG NAI 24.0

44 VÕ VĂN TIỀN 1966 ĐỒNG NAI 24.0

45 HUỲNH THỊ MỸ LỆ 1960 ĐỒNG NAI

46 NGUYỄN THỊ BƯỞI 1944 ĐỒNG THÁP 21.5

47 VÕ THỊ BÉ HAI 1964 ĐỒNG THÁP 21.5

48 PHAN THỊ BÉ TÁM 1957 ĐỒNG THÁP 19.0

49 DƯƠNG VĂN PHONG 1967 ĐỒNG THÁP 14.5

50 LÊ ĐẮC MINH 1973 ĐỒNG THÁP 21.5

51 ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG 1950 ĐỒNG THÁP 21.5

52 NGUYỄN KIM LOAN 1958 ĐOỒNG THÁP 22.0

53 NGÔ THỊ CHỦY 1946 HẢI PHÒNG 21.0

54 LÝ SÁU HY 1945 HẬU GIANG 22.0

55 PHẠM NGỌC THẠCH 1992 KHÁNH HÒA 21.5

56 LÝ SÁU RẾT 1954 KIÊN GIANG 18.0

57 PHAN THỊ CHẸT 1952 LONG AN 22.0

58 NGÔ QUỐC THANH 1964 LONG AN 20.5

59 NGUYỄN THI DANH 1953 LONG AN 23.5

60 LÊ VĂN HINH 1953 LONG AN 21.5

61 NGUYỄN THỊ THUẨN 1941 LONG AN 20.5

62 HỒ THỊ RẺ 1945 LONG AN 18.5

63 ĐẶNG VĂN LÝ 1965 LONG AN 15.5

64 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 1961 LONG AN 20.5

65 NGUYỄN VĂN BÒN 1949 LONG AN 22.5

66 TRÀ THỊ HUỆ  1957 LONG AN 25.0

67 NGUYỄN VĂN NĂM 1951 LONG AN 23.0

68 NGUYỄN THỊ HUỆ 1959 LONG AN 21.0

69 NGUYỄN THỊ KIM THOA 1971 LONG AN 26.0

70 NGUYỄN THỊ BÉ BA 1968 LONG AN 19.5



71 NGUYỄN VĂN THÍCH 1963 LONG AN 21.5

72 CAO THỊ LOAN 1966 LONG AN 24.0

73 LÊ THỊ HAI 1952 LONG AN 26.5

74 NGUYỄN THỊ LIÊN 1961 LONG AN 20.0

75 ĐỖ THỊ BÍCH PHƯƠNG 1961 QUẬN 10 19.0

76 NGUYỄN THỊ HỒNG 1956 QUẬN 4 22.5

77 TRẦN QUỐC THẮNG 1960 QUẬN BÌNH TÂN 17.5

78 PHẠM TẬP THÁNH 1975 QUẬN BÌNH TÂN 23.5

79 NGUYỄN THỊ HỒNG 1943 QUẬN BÌNH TÂN 21.0

80 NGUYỄN MINH HÙNG 1979 QUẬN TÂN PHÚ 18.0

81 LÝ VĂN CÓ 1945 TIỀN GIANG 3.5

82 HUỲNH THỊ MAI TRINH 1964 TIỀN GIANG 19.0

83 LÊ THỊ HỒNG 1954 TIỀN GIANG 22.0

84 NGUYỄN THỊ VÀNG 1963 TIỀN GIANG 21.5

85 NGUYỄN VĂN CƯ 1947 TIỀN GIANG 22.5

86 PHẠM THỊ NHỞN 1963 TIỀN GIANG 21.5

87 NGUYỄN THỊ NGỌC PHÙNG 1956 TIỀN GIANG 22.0

88 PHẠM VĂN GIANG 1941 TIỀN GIANG 21.5

89 GIANG VĂN NGỌC 1958 TIỀN GIANG 18.5

90 DƯƠNG TẤN TRIỂN 1957 TIỀN GIANG 20.0

91 TRẦN VĂN BÂU 1959 TIỀN GIANG 23.0

92 NGUYỄN THỊ THẢNH 1955 TIỀN GIANG 20.0

93 NGUYỄN THIỊ LOAN 1949 TIỀN GIANG 22.5

94 NGUYỄN THỊ PHIÊN 1946 TIỀN GIANG 24.0

95 NGUYỄN VĂN TỨ 1928 TIỀN GIANG 20.0

96 NGUYỄN THỊ LAN 1977 TIỀN GIANG 21.0

97 LÊ THỊ THẮM 1950 TPHCM 22.0

98 LÂM THỊ THÙY TRINH 1978 TRÀ VINH

99 NGUYỄN THỊ KIỂM 1955 VŨNG TÀU 24.0
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